
 
TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 

Ảnh - Họ và tên thường dùng:     NGÔ SỸ LONG                   Giới tính: Nam      
- Họ và tên khai sinh:          NGÔ SỸ LONG 
- Ngày, tháng, năm sinh:     26/3/1976                 
- Quốc tịch: Việt Nam 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã  Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán:  Xã  Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Số nhà 152, đường Lý Tự Trọng, tổ dân phố Nam Giang, 

phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang 
- Số CMND: 121161907           Ngày cấp: 10/4/2009    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc:  Kinh                         Tôn giáo: Không 
- Trình độ:   
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Văn hóa quần chúng 
+ Học vị: Thạc sỹ, Văn hóa học       
+ Lý luận chính trị: Cao cấp     Ngoại ngữ: Anh B1  
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận - Chủ 

tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Bắc Giang 
- Nơi công tác: Ban Dân vận Thành ủy Bắc Giang 
- Ngày vào Đảng: 07/9/2001         Ngày chính thức: 07/9/2002      Số thẻ đảng viên: 03003238 
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 

2011, 2013 và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Ban, ngành, đoàn thể Trung ương, của tỉnh và của 
Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố 

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng:  Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội:  Không                       
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

        TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ 01/1996 - 8/1999 Cán bộ Trung tâm Văn hóa huyện Tân Yên 
Từ 9/1999 - 02/2002 Cán bộ Thị đoàn thị xã Bắc Giang  
Từ 3/2002 - 3/2010 Phó Bí thư, Bí thư Thành đoàn; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp 

thanh niên thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Ủy viên thư ký 
Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bắc Giang 

Từ 3/2010- 5/2015 
Thành ủy viên; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan UBND thành 
phố; Bí thư Chi bộ VHTT; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 
Bắc Giang 

Từ 6/2015- 8/2019 Thành ủy viên; Bí thư Đảng ủy xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang 

Từ 8/2019-7/2020 Thành ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành 
phố Bắc Giang 

Từ 7/2020 đến  nay Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên UBMTTQVN tỉnh; Trưởng 
ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQ thành phố Bắc Giang 

 

Bắc Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 

 
Ngô Sỹ Long 



- Nơi đăng ký khai sinh: Phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán: Xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 
- Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 40, đường Thân Nhân Tín, phường Trần Phú, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 229 đường Châu Xuyên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 
- Số CMND: 121867912         Ngày cấp: 11/5/2020       Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang   
- Dân tộc: Kinh                        Tôn giáo: Không 
- Trình độ:   
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Báo chí và Tuyên truyền, Triết học  
+ Học vị: Thạc sĩ, Quản lý kinh tế 
+ Lý luận chính trị: Trung cấp                         
+ Ngoại ngữ: Anh B2 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Song Khê 
- Nơi công tác: Đoàn TNCSHCM xã Song Khê, thành phố Bắc Giang 
- Ngày vào Đảng: 25/6/2012       Ngày chính thức: 25/6/2013        Số thẻ đảng viên: 03072396 
- Tình trạng sức khoẻ:   Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Trung ương Đoàn năm 

2019; Bằng khen Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh năm 2018; Giấy khen của Chủ tịch UBND 
thành phố năm 2020 

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng:  Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội:  Không 
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian                             Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ 12/2012 - 10/2016 
Cán bộ văn hóa, Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM phường Trần Phú, 
thành phố Bắc Giang 

Từ 11/2016 - 04/2020 Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Song Khê, thành phố Bắc Giang 

Từ 05/2020 đến nay Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Song Khê, thành phố 
Bắc Giang 

Bắc Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Tống Đức Thành 

 
Ảnh 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 
- Họ và tên thường dùng:    TỐNG ĐỨC THÀNH  - Giới tính: Nam 

  - Họ và tên khai sinh:  TỐNG ĐỨC THÀNH 
  - Ngày, tháng, năm sinh: 24/01/1989 
  - Quốc tịch: Việt Nam 



 
 
 
 

Ảnh 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 

- Họ và tên thường dùng:   NGUYỄN QUỐC TOẢN Giới tính: Nam 
- Họ và tên khai sinh:         NGUYỄN QUỐC TOẢN 
- Ngày, tháng, năm sinh:    09/08/1978 

 

  - Quốc tịch: Việt Nam 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng 
- Quê quán: Xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng 
- Nơi đăng ký thường trú: Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
- Nơi ở hiện nay: Ngõ 424, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  
- Căn cước công dân: 031078003780      Ngày cấp: 23/01/2021      Cơ quan cấp: Cục cảnh sát 

Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
- Dân tộc: Kinh                                 Tôn giáo: Không 
- Trình độ:   
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông               
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Điều tra tội phạm xâm phạm an ninh Quốc gia 
+ Học vị: Tiến sĩ, Lịch sử thế giới     
+ Lý luận chính trị: Cao cấp                           + Ngoại ngữ: Đại học ngoại ngữ, tiếng Anh  
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 

Công an tỉnh Bắc Giang 
- Nơi công tác: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Ngày vào Đảng: 04/04/2000    Ngày chính thức: 04/04/2001     Số thẻ đảng viên: 85024047 
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước được trao tặng: Huân chương Chiến công hạng Ba năm 2020 
- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội: Không         
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ 02/2001- 6/2009 Cán bộ Phòng 6, Cục Bảo vệ Chính trị II, Tổng cục An ninh, Bộ Công an 

Từ 6/2009 - 01/2010 Phó Đội trưởng Phòng 6, Cục Bảo vệ Chính trị II, Tổng cục An ninh, Bộ 
Công an 

Từ 01/2010 - 01/2014 Phó Trưởng phòng Phòng 3, Cục Bảo vệ Chính trị IV, Tổng cục An ninh I, 
Bộ Công an 

Từ 01/2014 - 6/2016 Phó Cục trưởng, Cục Bảo vệ Chính trị IV, Tổng cục An ninh I, Bộ Công an 
Từ 7/2016 - 8/2019 Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an (VB3) 
Từ 8/2019 - 11/2019 Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang 

Từ 12/2019 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh 
Bắc Giang 

Bắc Giang, ngày 09 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Nguyễn Quốc Toản 



 
 
 
 

Ảnh 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 
- Họ và tên thường dùng:   PHẠM THÙY TRANG Giới tính: Nữ 
- Họ và tên khai sinh:         PHẠM THÙY TRANG 
- Ngày, tháng, năm sinh:    30/12/1981 

 

  - Quốc tịch: Việt Nam 
- Nơi đăng ký khai sinh: Phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
- Quê quán: Phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 56, đường Hùng Vương, tổ dân phố số 4, phường Ngô Quyền, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  
- Nơi ở hiện nay: Ngõ 82, đường Nguyễn Thị Lưu, tổ dân phố số 4, phường Ngô Quyền, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
- Số CMND: 121385876     Ngày cấp: 24/6/2015    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang 
- Dân tộc: Kinh                                                         Tôn giáo: Không 
- Trình độ:  
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Kinh tế chính trị; Đại học, Luật Kinh tế 
+ Học vị: Thạc sỹ Kinh tế học 
+ Lý luận chính trị: Cao cấp      
+ Ngoại ngữ: Anh C 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện, Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang 
- Nơi công tác: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang 
- Ngày vào Đảng: 20/6/2005      Ngày chính thức: 20/6/2006     Số thẻ đảng viên: 03054014 
- Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng 

Bằng khen năm 2013; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2014, 2020, 2021 

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 

- Là đại biểu Quốc hội: Không 
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ 6/2005 - 12/2007 Nhân viên hợp đồng, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Bắc Giang 
Từ 01/2008 - 10/2009 Thư ký Toà án nhân dân thành phố Bắc Giang  
Từ 11/2009 - 6/2015 Chuyên viên phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang 
Từ 7/2015 -  6/2016 Phó Trưởng phòng Pháp chế, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang 
Từ 7/2016 đến nay Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 

Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện, Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang 

Bắc Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Phạm Thùy Trang 



 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026 

Ảnh - Họ và tên thường dùng:     KHỔNG MINH VÂN               Giới tính: Nữ     
- Họ và tên khai sinh:           KHỔNG MINH VÂN 
- Ngày, tháng, năm sinh:      28/7/1986        
- Quốc tịch:   Việt Nam 

- Nơi đăng ký khai sinh: Xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  
- Quê quán: Xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
- Nơi đăng ký thường trú (nơi ở hiện nay): Thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 
- Số CMND: 121646117          Ngày cấp: 03/10/2012              Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bắc Giang  
- Dân tộc:  Kinh                    Tôn giáo: Không 
- Trình độ:   
+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân, Quản lý nhà nước 
+ Lý luận chính trị: Trung cấp 
- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Sơn, 

thành phố Bắc Giang  
- Nơi công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang 
- Ngày vào Đảng: 08/08/2006     Ngày chính thức: 08/08/2007      Số thẻ đảng viên: 18040135 
- Tình trạng sức khỏe: Tốt 
- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích 
- Là đại biểu Quốc hội: Không 
- Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đồng Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

Từ 4/2005 - 9/2010 Tổ Trưởng tổ Lễ tân; Phó Bí thư Chi đoàn thanh niên Trung tâm 
VHDL&TT Phú Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Từ 9/2010 - 12/2012 Sinh viên, Bí thư Chi đoàn K2ĐD5, Trung cấp Y dược Phạm Ngọc 
Thạch, thành phố Hà Nội  

Từ 01/2013 - 01/2014 Lao động tự do tại thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang 

Từ 01/2014 đến nay  Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Sơn, thành phố     
Bắc Giang  

 

 Bắc Giang, ngày 05 tháng 3 năm 2021 
Ký tên 
(Đã ký) 

Khổng Minh Vân 
 

 


